
1 2021173386 Lê Văn Nghĩa 17/11/1993 D20EĐT 4 0 2

2 2027165569 Lê Doãn Tất Đạt 21/01/1989 D20EĐT 2.33 0 1.17

3 2026162644 Lê Văn Tiến 25/11/1991 D20EVT 0 0 0

4 2020712830 Võ Thị Hoài Phương 26/06/1990 D20DLK 3 0 1.5

5 2020726023 Võ Thị Quỳnh Trang 17/02/1993 D20DLK 0 1.65 0.83

6 171325872 Nguyễn Thị Giang Châu 03/01/1992 D20KDN 1.65 2.33 1.99

7 2026265571 Lê Thị Thanh Hằng 04/03/1993 D20KDN 3 0 1.5

8 2026252633 Nguyễn Thị Hoài Ly 20/04/1992 D20KDN 1.65 2.33 1.99

9 2026252626 Trần Minh Đức 22/12/1991 D20KKT 3 0 1.5

10 171325969 Nguyễn Thanh Lâm 24/12/1993 D20KKT 1.65 2.33 1.99

11 2020252867 Nguyễn Thị Nhị 21/04/1990 D20KKT 2.33 1.65 1.99

12 171326081 Nguyễn Thị Quỳnh Quyên 08/11/1993 D20KKT 1.65 0 0.83

13 2020252849 Nguyễn Thị Như Quỳnh 22/07/1992 D20KKT 0 0 0

14 161325875 Nguyễn Đức Anh Vũ 19/02/1992 D20KKT 1.65 2.33 1.99

15 2026252687 Nguyễn Hoàng Trúc Vy 04/12/1991 D20KKT 2.33 1.65 1.99

16 171576580 Đỗ Thị Kim Dung 05/02/1993 D20PSU_QTH 3 0 1.5

17 171576613 Phan Thành Nhân 08/06/1993 D20PSU_QTH 2.33 1 1.67

18 171575541 Huỳnh Khanh 02/12/1993 D20QNH 0 0 0

19 2020243338 Huỳnh Ngọc Quỳnh Như 20/11/1993 D20QNH 0 0 0

20 2027242681 Trần Viết Toàn 20/11/1992 D20QNH 1.65 2.33 1.99

21 2026242621 Văn Vũ Hiển 05/07/1993 D20QTC 1.65 2.33 1.99

22 171575568 Phan Văn Luân 18/12/1993 D20QTC 0 2.65 1.33

23 2026212610 Nguyễn Thị Duy Linh 05/01/1992 D20QTH 0 0 0

24 2026212636 Phan Nguyễn Song Toàn 09/11/1992 D20QTH 3 0 1.5

25 2021118493 Nguyễn Lê Tuấn Khang 31/10/1992 D20TMT 0 3 1.5

26 171135792 Nguyễn Thắng Lợi 17/01/1993 D20TMT 2.33 1.65 1.99

27 2021128388 Võ Nhựt 05/10/1992 D20TPM 1.65 2.33 1.99

28 2026112604 Nguyễn Mai Thế Quyền 29/12/1991 D20TPM 4 0 2

29 2027120635 Nguyễn Thái Vũ 20/07/1993 D20TPM 2 0 1

30 171216247 Trần Minh Dương 11/09/1993 D20XDC 2 1 1.5



31 171216282 Trần Hữu Lĩnh 26/01/1993 D20XDC 1.65 2.33 1.99

32 2027617431 Đặng Tấn Hùng 20/10/1992 D20XDD 2 1 1.5

33 2020622902 Đỗ Ngọc Nam 10/12/1991 D20XDD 1.65 0 0.83

34 2020612898 Hoàng Đức Phương 20/12/1989 D20XDD 1.65 1.65 1.65

35 171216334 Nguyễn Văn Tấn 24/07/1992 D20XDD 2 1.65 1.83

36 2020622880 Nguyễn Ngọc Tuấn 15/05/1991 D20XDD 3.33 0 1.67

37 2027617827 Mai Tuấn Vũ 14/03/1991 D20XDD 2.33 1.65 1.99

38 2020522811 Trần Việt Phú 22/04/1993 D20YDH 2.33 0 1.17


